
1 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Viện: Công nghệ sinh học và môi trường 

Bộ môn: Kỹ thuật môi trường 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-ĐHNT ngày      tháng    năm 

của Hiệu trưởng trường Đại Học Nha Trang) 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:  QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 1 

Tiếng Việt:  QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 1     

- Tiếng Anh: PROCESS AND ENVIRONMENTAL EQUIPMENT 1  

- Mã học phần:   ENE343     

- Số tín chỉ: 3 (3-0)    

- Đào tạo trình độ: Đại học        

- Học phần tiên quyết: Cơ học lưu chất môi trường   

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Môn học trang bị kiến thức cơ sở để tính toán các quá trình vận chuyển và phân riêng 

của lưu chất trong các thiết bị và hệ thống xử lý môi trường, bao gồm các quá trình và thiết bị 

vận chuyển như bơm, quạt, máy nén và hệ thống đường ống; các quá trình và thiết bị phân 

riêng cơ học như lắng, lọc, ly tâm và các thiết bị phụ nhằm giúp người học có kiến thức cơ sở 

và kỹ năng tính toán để có thể tiếp thu các học phần kỹ thuật xử lý chất thải. 

3. Mục tiêu: 

Sinh viên có năng lực phân tích các quá trình, tính toán kỹ thuật các thiết bị liên quan đến 

các quá trình vận chuyển và phân riêng cơ học trong hệ thống xử lý môi trường. 

4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a. Trình bày, giải thích được cơ sở lý thuyết các quá trình vận chuyển lưu chất.  

b. Phân tích bài toán, tính toán kỹ thuật và chọn lựa các thiết bị vận chuyển lưu chất phù 

hợp. 

c. Trình bày, giải thích cơ sở lý thuyết các quá trình phân riêng cơ học.  

d. Phân tích quá trình, tính toán và lựa chọn các thiết bị phân riêng phù hợp. 

5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT Kỹ thuật 

môi trường: 

CĐR HP (CLOs) CĐR CTĐT (PLOs) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)      X     

b)    X     X  

c)      X     

d)    X     X  

6. Nội dung:  

STT Chủ đề Nhằm đạt  

CLOs 

Số tiết 

LT TH 

1 

1.1 

 

 

 

 

 

Chủ đề 1: Thiết bị vận chuyển chất lỏng và nén khí  

Bơm  

- Khái niệm, phân loại 

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

- Các thông số đặc trưng của bơm  

- Bài tập áp dụng tính toán lựa chọn bơm phù hợp với 

hệ thống xử lý môi trường. 

 

 

 

 

a,b 

15 

 

 

 

 

 

 

0 



2 

 

 

7. Phương pháp dạy học 

TT Phương pháp dạy học Áp dụng cho chủ đề Nhằm đạt CLOs 

1 Thuyết giảng 1, 2, 3, 4 a) c) 

2  Thảo luận 1,2, 3, 4 a) b)c)d) 

3 Bài tập 1, 2, 3, 4 b) d) 

 

8. Đánh giá kết quả học tập: 

STT Hoạt động đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Đánh giá quá trình: 

- Sự tham gia trên lớp 

- Chuyên cần/thái độ 

- Bài tập 

 

a,b,c,d 

 

20 

2  Thi giữa kỳ a,b,c,d 30 

3 Thi cuối kỳ a,b,c,d 50 

 

1.2 

 

 

 

 

 

1.3 

 

Quạt 

- Khái niệm, phân loại 

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động (quạt ly tâm, quạt 

hướng trục) 

- Các thông số đặc trưng của quạt 

- Bài tập áp dụng 

Máy nén 

- Khái niệm, phân loại 

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy 

nén 

- Các thông số đặc trưng của máy nén. 

- Bài tập áp dụng  tính toán lựa chọn máy nén phù hợp 

với hệ thống xử lý môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Chủ đề 2: Thiết bị khuấy trộn 

- Lý thuyết về khuấy trộn chất lỏng 

- Nguyên tắc cấu tạo và lựa chọn cánh khuấy 

- Các thông số đặc trưng của thiết bị khuấy  

- Bài tập ứng dụng tính toán thiết bị khuấy trộn 

b 5  

3 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 3:  Phân riêng hệ khí không đồng nhất  

- Cơ sở lý thuyết của quá trình lắng  

- Lắng trong trường trọng lực 

- Lắng trong trường lực ly tâm 

- Lắng trong trường tĩnh điện 

- Bài tập áp dụng lựa chọn, tính toán thiết bị phân 

riêng hệ khí không đồng nhất. 

 

c,d 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

4 Chủ đề 4: Phân riêng hệ lỏng không đồng nhất 

- Cơ sở lý thuyết của quá trình lọc  

- Phân loại các loại thiết bị lọc 

- Cấu tạo và hoạt động của một số thiết bị lọc 

- Bài tập áp dụng lựa chọn, tính toán thiết bị phân 

riêng hệ lỏng không đồng nhất. 

c,d 10 0 
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9. Tài liệu dạy và học:  

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai 

thác tài 

liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Nguyễn Bin 

Các quá trình 

thiết bị trong 

hoá chất và thực 

phẩm 1 

2004 
Khoa học 

và kỹ thuật 

Giáo viên 

cung cấp 
x  

2 Nguyễn Bin 

Các quá trình 

thiết bị trong 

hoá chất và thực 

phẩm 2 

2004 
Khoa học 

và kỹ thuật 

Thư viện 

số ĐHNT 
 x 

3 

Phạm Xuân 

Toản, Nguyễn 

Bin 

 

Các quá trình 

thiết bị trong 

hoá chất và thực 

phẩm 3 

2004 
Khoa học 

và kỹ thuật 

Thư viện 

số ĐHNT 
 x 

4 

Nguyễn Văn 

Lục, Hoàng 

Minh Giang 

Bài tập các quá 

trình cơ học 
2004 

Đại học 

Quốc gia 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Thư viện 

số ĐHNT 
x  

5 
Solid – Liquid 

Separation 

R.J. Wakeman, 

E.S. Tarleton 
2005 Elsvier 

Thư viện 

số ĐHNT 
 x 

Ngày cập nhật:  

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN TRƯỞNG BỘ MÔN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 

 

 

 

 BAN CHỦ NHIỆM CTĐT 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

  

  


